
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
––––––––––– 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 01 năm 2024 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

–––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 41/TTr-SNV ngày 12/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa; 24 xã, phường đạt chuẩn văn hóa; 89 thôn, tổ dân phố văn hóa và 96 gia đình 

văn hóa tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. 

(Có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao 

động tỉnh và các tập thể, gia đình có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

  

 CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH   

Tập thể, gia đình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /01/2024   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––– 
 

A. Gia đình văn hóa tiêu biểu (96): 

TT Tên Gia đình Địa chỉ 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I Thành phố Bắc Giang (11)  

1.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Đức 

Tổ dân phố Vĩnh Ninh 1, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang 

4.050.000 

2.  Gia đình bà Đoàn Thị Lộc  
Tổ dân phố Á Lữ, phường Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

3.  Gia đình bà Hà Thị Thu 
Tổ dân phố số 4, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

4.  
Gia đình ông Thân Văn 

Thức  

Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ, 

thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

5.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Thủy 

Tổ dân phố Dân Chủ, phường Lê 

Lợi, thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

6.  
Gia đình ông Trần Văn 

Quý 

Tổ dân phố số 4, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

7.  
Gia đình bà Vũ Thị Bích 

Dung  

Tổ dân phố Nam Giang 2, phường 

Xương Giang, thành phố Bắc 

Giang 

4.050.000 

8.  
Gia đình ông Thân Văn 

Sơn 

Tổ dân phố Giáp Sau, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

9.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Xuân  

Thôn Song Khê 1, xã Song Khê, 

thành phố Bắc Giang 
4.050.000 

10.  
Gia đình ông Lê Văn 

Vang 

Thôn Xuân, xã Tân Tiến, thành 

phố Bắc Giang 
4.050.000 

11.  
Gia đình bà Thân Thị 

Thao 

Thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành phố 

Bắc Giang 
4.050.000 

II Hiệp Hòa (12)  

12.  
Gia đình ông Tạ Minh 

Thông 

Thôn Sơn Đông, xã Đồng Tân, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

13.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Thất 

Tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

14.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Được 

Thôn Khánh, xã Lương Phong, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

15.  
Gia đình ông Ngô Văn 

Dân  

Thôn Đại Đồng 2, xã Danh Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

16.  
Gia đình ông Nguyễn 

Hữu Thuần  

Thôn Xuân Thành, xã Châu Minh, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 
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17.  
Gia đình ông Lê Văn 

Khiêm 

Thôn Trong Làng, xã Thường 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

18.  
Gia đình ông Nguyễn 

Ngọc Hanh  

Thôn Hương Thịnh, xã Quang 

Minh, huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

19.  
Gia đình ông Ngô Văn 

Nhuận 

Thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

20.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Mỳ 

Thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện 

Hiệp Hòa 
4.050.000 

21.  
Gia đình ông Phạm Minh 

Bằng 

Thôn Tân Định, xã Hoàng Lương, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

22.  
Gia đình ông Lê Xuân 

Tráng  

Thôn Ngọc Cụ, xã Hoàng Thanh, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

23.  Gia đình ông Tạ Văn Ba 
Thôn Thù Cốc, xã Hòa Sơn, huyện 

Hiệp Hòa 
4.050.000 

III Lạng Giang (08)  

24.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Chính 

Thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm, 

huyện Lạng Giang 
4.050.000 

25.  
Gia đình bà Vũ Thị 

Chuyên 

Thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, 

huyện Lạng Giang 
4.050.000 

26.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Ninh 

Thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

27.  
Gia đình bà Phạm Thị 

Hồng 

Thôn Bến Phà, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Lạng Giang 
4.050.000 

28.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Hạnh 

Tổ dân phố Thanh Bình, thị trấn 

Kép, huyện Lạng Giang 
4.050.000 

29.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Viết 

Thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

30.  
Gia đình bà Hoàng Thị 

Luyến 

Thôn Kép, xã An Hà, huyện Lạng 

Giang 
4.050.000 

31.  
Gia đình ông Nguyễn 

Ngọc Tám  

Thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

IV Lục Nam (06)  

32.  
Gia đình ông Đào Đăng 

Quảng 

Tổ dân phố Thanh Bình, thị trấn 

Đồi Ngô, huyện Lục Nam 
4.050.000 

33.  
Gia đình ông Đặng Bá 

Hồng 

Thôn Quỷnh Sành, xã Nghĩa 

Phương, huyện Lục Nam 
4.050.000 

34.  
Gia đình ông Thân Văn 

Phượng 

Thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục 

Nam 
4.050.000 

35.  
Gia đình ông Vũ Trí  

Đương 

Thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, 

huyện Lục Nam 
4.050.000 

36.  
Gia đình ông Nông Tiến 

Đạt 

Thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn, 

huyện Lục Nam 
4.050.000 

37.  
Gia đình ông Phạm Đình 

Hộ 

Thôn Hố Dầu, xã Cẩm Lý, huyện 

Lục Nam 
4.050.000 

V Lục Ngạn (16)  
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38.  
Gia đình ông Dương Văn 

Bình 

Thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

39.  
Gia đình ông Nguyễn 

Ngọc Bắc 

Thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

40.  
Gia đình ông Phạm Văn 

Chuyển 

Thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

41.  
Gia đình ông Phạm Ngọc 

Hân 

Thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

42.  
Gia đình ông Vũ Đức 

Tâm 

Thôn Hải Yên, xã Trù Hựu, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

43.  
Gia đình ông Đinh Văn 

Kế 

Thôn An Phú 1, xã Mỹ An, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

44.  
Gia đình ông Ninh Văn 

Thích  

Thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

45.  
Gia đình ông Nguyễn 

Duy Toàn 

Thôn Luồng, xã Tân Lập, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

46.  
Gia đình ông Hoàng Văn 

Mủ 

Thôn Vặt Ngoài, xã Tân Hoa, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

47.  
Gia đình ông Nguyễn 

Duy Đông 

Thôn Mai Tô xã Phì Điền, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

48.  
Gia đình ông Lâm Văn 

Trọng  

Thôn Xé Mòng, xã Sa Lý, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

49.  
Gia đình ông Vũ Hải 

Tuyến  

Thôn Tư Thâm, xã Đồng Cốc, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

50.  
Gia đình ông Lại Xuân 

Thu  

Thôn Hợp Thành, xã Hộ Đáp, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

51.  
Gia đình bà Đỗ Thị Lệ 

Yến 

Thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

52.  Gia đình ông Đỗ Văn Hào  
Thôn Phố Biển, xã Biển Động, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

53.  
Gia đình ông Hoàng Văn 

Lợi  

Thôn Cổ Vài, xã Sơn Hải, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

VI Sơn Động (02)  

54.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Sơn 

Thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động 
4.050.000 

55.  
Gia đình ông Hoàng 

Thanh Bình 

Thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn, 

huyện Sơn Động 
4.050.000 

VII Tân Yên (16)  

56.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Phi 

Thôn Nguộn A, xã Cao Xá, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

57.  
Gia đình ông Dương Ngô 

Duy 

Thôn Vân Lập, xã Ngọc Vân, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

58.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Anh 

Thôn Kỳ Sơn, xã Song Vân, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

59.  Gia đình ông Giáp Văn Thôn Đông Am Vàng, xã Việt Lập, 4.050.000 
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Quyết huyện Tân Yên 

60.  
Gia đình ông Hoàng Văn 

Lượng 

Thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

61.  
Gia đình ông Hà Văn 

Quyền 

Tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên 
4.050.000 

62.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Sự 

Thôn Lục Liễu Dưới, xã Hợp Đức, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

63.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Vụ 

Thôn Hương, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

64.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Thành 

Tổ dân phố Đình Giã, thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên 
4.050.000 

65.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Bẩy 

Thôn Phố Thễ, xã Lan Giới, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

66.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Kiên 

Thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

67.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Hà 

Thôn Ngùi, xã Việt Ngọc, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

68.  
Gia đình ông Nguyễn 

Trọng Bình  

Thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

69.  
Gia đình bà Trương Thị 

Lý 

Thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

70.  
Gia đình ông Nguyễn 

Anh Tuấn 

Thôn Tân Thành, xã Lam Cốt, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

71.  
Gia đình ông Nguyễn 

Tiến Đang 

Thôn Ba Làng, xã Quế Nham, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

VIII Yên Dũng (05)  

72.  
Gia đình ông Trịnh Văn 

Đức 

Tổ dân phố Trại Giữa, thị trấn Tân 

An, huyện Yên Dũng 
4.050.000 

73.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Cường 

Thôn Tam Sơn, xã Quỳnh Sơn, 

huyện Yên Dũng 
4.050.000 

74.  
Gia đình ông Thân Văn 

Hùng  

Thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện 

Yên Dũng 
4.050.000 

75.  
Gia đình ông Phạm Văn 

Nhì 

Thôn Việt Thắng Làng, xã Đồng 

Phúc, huyện Yên Dũng 
4.050.000 

76.  
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Chức 

Thôn Thuận Lý, xã Tiến Dũng, 

huyện Yên Dũng 
4.050.000 

IX Yên Thế (05)  

77.  
Gia đình ông Phan Văn 

Anh 

Bản Thái Hà, xã Đồng Vương, 

huyện Yên Thế 
4.050.000 

78.  
Gia đình ông Lương Xuân 

Thiện 

Thôn Suối Dọc, xã Đồng Hưu, 

huyện Yên Thế 
4.050.000 

79.  
Gia đình ông Vũ Văn 

Hướng 

Tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế 
4.050.000 

80.  
Gia đình ông Nguyễn 

Thanh Bình 

Thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp, huyện 

Yên Thế 
4.050.000 
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81.  
Gia đình ông Vũ Văn 

Linh 

Bản Mỏ, xã Xuân Lương, huyện 

Yên Thế 
4.050.000 

X Việt Yên (15)  

82.  
Gia đình ông Chu Trọng 

Vinh 

Thôn Đông Long, xã Quảng Minh, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

83.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Lại 

Thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

84.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Huệ 

Thôn Mai Vũ, xã Ninh Sơn, huyện 

Việt Yên 
4.050.000 

85.  
Gia đình ông Thân Thế 

Cảnh 

Thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên 
4.050.000 

86.  
Gia đình ông Thân Văn 

Thọ 

Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

87.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Hiền 

Thôn Hà, xã Việt Tiến, huyện Việt 

Yên 
4.050.000 

88.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Cường 

Thôn Râm, xã Tự Lạn, huyện Việt 

Yên 
4.050.000 

89.  Gia đình bà Tạ Thị Thơm  
Thôn Vân Cốc 2, xã Vân Trung, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

90.  
Gia đình bà Tống Thị 

Quang 

Tổ dân phố số 1, thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên 
4.050.000 

91.  
Gia đình ông Nguyễn 

Hữu Giang 

Thôn Chằm, xã Thượng Lan, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

92.  
Gia đình ông Trần Hữu 

Đông 

Tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

93.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Hùng 

Thôn Chung Nghĩa, xã Nghĩa 

Trung, huyện Việt Yên 
4.050.000 

94.  
Gia đình ông Nguyễn 

Xuân Đức  

Thôn Kẹm, xã Minh Đức, huyện 

Việt Yên 
4.050.000 

95.  
Gia đình ông Nguyễn 

Đức Thanh  

Thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện 

Việt Yên 
4.050.000 

96.  
Gia đình ông Dương Văn 

Dương 

Thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

B. Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu (89): 

TT Tên thôn, tổ dân phố 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I Thành phố Bắc Giang (15)  

1.  Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Bắc Giang 

5.400.000 

2.  Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

3.  Tổ dân phố số 8, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

4.  Tổ dân phố số 2B, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang 
5.400.000 

5.  Tổ dân phố số 4B, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 5.400.000 
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Giang 

6.  Tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

7.  Tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

8.  Tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

9.  Thôn Thượng Tự, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

10.  Thôn Rừng Trong, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

11.  Thôn Thành Trung, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

12.  Thôn Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

13.  Thôn Văn Giàng, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

14.  Thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

15.  Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

II Hiệp Hòa (09)  

16.  Thôn Đông Trước, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

17.  Thôn Trung Phú, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

18.  Thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

19.  Thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

20.  Thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

21.  Thôn Thanh Lay, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

22.  Thôn Quyết Thắng, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

23.  Thôn Tiên Sơn, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

24.  Tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

III Lạng Giang (01)  

25.  Thôn Vàng, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang 5.400.000 

IV Lục Nam (11)  

26.  Thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 5.400.000 

27.  Thôn Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam 5.400.000 

28.  Thôn Trại Quản, xã Tam Dị, huyện Lục Nam 5.400.000 

29.  Thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 5.400.000 

30.  Tổ dân phố Chằm Mới, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 5.400.000 

31.  Thôn Đồng Cống, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam 5.400.000 

32.  Thôn Hoàng Lạt, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam 5.400.000 

33.  Thôn Nghè 2, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam 5.400.000 

34.  Thôn Đồng, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam 5.400.000 

35.  Thôn Chẳm, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam 5.400.000 

36.  Thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam 5.400.000 

V Lục Ngạn (08)  

37.  Thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

38.  Thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

39.  Thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

40.  Thôn Ao Quê, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

41.  Tổ dân phố Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

42.  Tổ dân phố Minh Khai 1, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 5.400.000 
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43.  Thôn Lai Hòa, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

44.  Thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

VI Sơn Động (05)  

45.  Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 5.400.000 

46.  Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 5.400.000 

47.  Thôn Làng Khang, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động 5.400.000 

48.  Thôn Nam Bồng, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 5.400.000 

49.  Thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 5.400.000 

VII Tân Yên (25)  

50.  Thôn Đèo, xã An Dương, huyện Tân Yên 5.400.000 

51.  Thôn Tân Lập, xã An Dương, huyện Tân Yên 5.400.000 

52.  Thôn Đông La, xã Quế Nham, huyện Tân Yên 5.400.000 

53.  Thôn Phúc Đình, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên 5.400.000 

54.  Thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên 5.400.000 

55.  Thôn Đồng Sùng, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên 5.400.000 

56.  Thôn Suối Chính, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên 5.400.000 

57.  Thôn Đồng Nội, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên 5.400.000 

58.  Thôn Chậu, xã Song Vân, huyện Tân Yên 5.400.000 

59.  Thôn Quyên, xã Tân Trung, huyện Tân Yên 5.400.000 

60.  Thôn Lãn Tranh 3, xã Liên Chung, huyện Tân Yên 5.400.000 

61.  Thôn Xuân Tiến, xã Liên Chung, huyện Tân Yên 5.400.000 

62.  Thôn Hương, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 5.400.000 

63.  Tổ dân phố Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 5.400.000 

64.  Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện 

Tân Yên 
5.400.000 

65.  Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 5.400.000 

66.  Thôn An Lạc, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên 5.400.000 

67.  Thôn Việt Hùng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên 5.400.000 

68.  Thôn Kép Thượng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên 5.400.000 

69.  Thôn Bình An, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên 5.400.000 

70.  Thôn Quang Châu, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên 5.400.000 

71.  Thôn Tân Trung, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên 5.400.000 

72.  Thôn Khánh Châu, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 5.400.000 

73.  Thôn Tiền Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 5.400.000 

74.  Thôn Đồng Tiến, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên 5.400.000 

VIII Yên Dũng (05)  

75.  Thôm Tam Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 5.400.000 

76.  Thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 5.400.000 

77.  Thôn Bến Nghệ Cả, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng 5.400.000 

78.  Thôn Cựu Tân, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng 5.400.000 

79.  Thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng 5.400.000 

IX Yên Thế (03)  



9 

 

80.  
Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên 

Thế 
5.400.000 

81.  Thôn Chùa, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế 5.400.000 

82.  Thôn An Thành, xã An Thượng, huyện Yên Thế 5.400.000 

X Việt Yên (07)  

83.  Thôn Tam Hợp, xã Hương Mai, huyện Việt Yên 5.400.000 

84.  Thôn My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 5.400.000 

85.  Thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên 5.400.000 

86.  Tổ dân phố 3, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên 5.400.000 

87.  Thôn Đanh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên 5.400.000 

88.  Thôn Núi, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên 5.400.000 

89.  Thôn Nguộn, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên 5.400.000 

C. Xã, phường tiêu biểu (24): 

TT Tên xã, phường 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I Thành phố Bắc Giang (06)  

1.  Nhân dân và cán bộ phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang     5.400.000 

2.  Nhân dân và cán bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang 
5.400.000 

3.  Nhân dân và cán bộ phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

4.  Nhân dân và cán bộ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang 
5.400.000 

5.  Nhân dân và cán bộ phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

6.  Nhân dân và cán bộ xã Song Mai, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

II Hiệp Hòa (04)  

7.  Nhân dân và cán bộ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

8.  Nhân dân và cán bộ xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

9.  Nhân dân và cán bộ xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

10.  Nhân dân và cán bộ xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

III Lạng Giang (01)  

11.  Nhân dân và cán bộ xã Thái Đào, huyện Lạng Giang 5.400.000 

IV Lục Nam (03)  

12.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam 5.400.000 

13.  Nhân dân và cán bộ xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 5.400.000 

14.  Nhân dân và cán bộ xã Đông Phú, huyện Lục Nam 5.400.000 

V Lục Ngạn (03)  

15.  Nhân dân và cán bộ xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

16.  Nhân dân và cán bộ xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

17.  Nhân dân và cán bộ xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

VI Tân Yên (01)  

18.  Nhân dân và cán bộ xã Việt Lập, huyện Tân Yên 5.400.000 
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VII Yên Dũng (01)  

19.  Nhân dân và cán bộ xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng 5.400.000 

VIII Yên Thế (01)  

20.  Nhân dân và cán bộ xã An Thượng, huyện Yên Thế 5.400.000 

IX Việt Yên (04)  

21.  Nhân dân và cán bộ xã Quang Châu, huyện Việt Yên 5.400.000 

22.  Nhân dân và cán bộ xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên 5.400.000 

23.  Nhân dân và cán bộ xã Tự Lạn, huyện Việt Yên 5.400.000 

24.  Nhân dân và cán bộ xã Thượng Lan, huyện Việt Yên 5.400.000 
 

D. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu (27): 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Tiền thưởng 

(đồng) 

   I Lạng Giang (06)  

1.  Văn phòng Huyện ủy Lạng Giang 5.400.000 

2.  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạng Giang 5.400.000 

3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang 5.400.000 

4.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạng Giang 5.400.000 

5.  Cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Hưng, huyện Lạng 

Giang 
5.400.000 

6.  Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang 5.400.000 

   II Thành phố Bắc Giang (01)  

7.   Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Xương Giang 5.400.000 

  III Hiệp Hòa (03)  

8.  Trường Tiểu học Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hoà 5.400.000 

9.  Cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp 

Hoà 
5.400.000 

10.  Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà 5.400.000 

   IV Lục Ngạn (05)  

11.  Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn 5.400.000 

12.  Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động 5.400.000 

13.  Trường Trung học cơ sở Phong Vân, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

14.  Cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND xã Giáp Sơn, huyện Lục 

Ngạn 
5.400.000 

15.  Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

   V Yên Dũng (01)  

16.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng 5.400.000 

  VI Sơn Động (05)  

17.  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Động 5.400.000 

18.   Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Động 5.400.000 

19.  Cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND xã Vân Sơn, huyện Sơn 

Động 
5.400.000 

20.  Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động 5.400.000 
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21.   Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn 

Động 
5.400.000 

 VII Yên Thế (03)  

22.   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế 5.400.000 

23.  Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế 5.400.000 

24.  Cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Sơn, huyện Yên 

Thế 
5.400.000 

VIII Tân Yên (03)  

25.  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên 5.400.000 

26.  Trạm Y tế xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên 5.400.000 

27.   Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Yên 5.400.000 

 

Tổng số tiền thưởng (mục A+B+C+D) là 1.144.800.000 đồng (Một tỷ, một 

trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng 

của tỉnh./. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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